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TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.
      Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh. Năm học 2020 – 2021, chương trình giáo dục phổ thông 2018 chính thức được triển khai. Với quan điểm xây dựng chương trình theo hướng mở, giáo viên được giao quyền tự chủ trong việc điều chỉnh, xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh lớp mình.
      Song song với đổi mới chương trình là đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá học sinh. Dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh là nhiệm vụ cơ bản nhằm mục đích thay đổi “cách dạy” của giáo viên, “cách nghĩ, cách học” của học sinh.
     Hiện nay có rất nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực được vận dụng nhiều trong thực tế như kĩ thuật động não, kĩ thuật tia chớp, kĩ thuật khăn trải bàn,...Trong đó, dạy học bằng Sơ đồ tư duy là một kĩ thuật dạy học được ứng dụng rất nhiều và mang lại hiệu quả.
       Tự nhiên và Xã hội là môn học không chỉ đơn giản là dạy để cung cấp những kiến thức cơ bản mà còn phát triển tư duy, năng lực suy nghĩ cho HS. Và mục đích hướng tới là giúp HS có khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết những nhiệm vụ, những vấn đề đơn giản trong thực tiễn. Tuy nhiên, trong quá trình dạy và học vẫn còn những nhận thức không đúng về vị trí, vai trò của môn học, bài học còn khô khan, học sinh chưa có hứng thú trong giờ học, kết quả học tập chưa cao.  Vậy làm thế nào để giúp học sinh dễ nhớ và nhớ lâu kiến thức, kích thích hứng thú học tập của học  sinh thì sử dụng sơ đồ tư duy chính là một kĩ thuật dạy học tích cực đạt hiệu quả.
      Xác định được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sơ đồ tư duy trong việc 
góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy học nên tôi đã nghiên cứu và đưa ra 
sáng kiến “Sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1”.
     2. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến:
    + Điều kiện để áp dụng được sáng kiến thì người giáo viên cần:
     - Nắm vững mục tiêu, nội dung, sách của môn Tự nhiên và Xã hội theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Nghiên cứu kĩ về Sơ đồ tư duy.
     - Biết được thực trạng của học sinh trong quá trình học Tự nhiên và Xã hội.
     +Thời gian áp dụng : Từ tuần 4 đến hết tuần 25 năm học 2022–2023. 
     + Đối tượng áp dụng sáng kiến: Sáng kiến này áp dụng rộng rãi đối với học sinh lớp 1 ở trường Tiểu học.
       3. Nội dung sáng kiến: 	
       - Sáng kiến này tôi tập trung vào các giải pháp sau: 
       3.1. Xác định dạy học bằng sơ đồ tư duy là định hướng tích cực khi thực hiện chương trình mới.
       3.2. Xác định vai trò của người thầy khi sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học.
       3.3. Các bước thiết kế bài học để dạy học bằng sơ đồ tư duy.
       3.4.  Thực hiện dạy học phân hóa theo đối tượng học sinh khi dạy học bằng sơ đồ tư duy.
        Nhờ những giải pháp trên mà học sinh lớp tôi tiếp thu kiến thức không bị thụ động, máy móc mà hiện nay học sinh lớp tôi rất tích cực, say mê tiếp thu bài.
      - Qua các giải pháp trên tôi thấy, học sinh lớp tôi có kĩ năng học tập tốt, ghi nhớ kiến thức sâu, tâm lí thoải mái, không áp lực. Nhờ đó, mà giờ học Tự nhiên và Xã hội ở lớp tôi các em học rất sôi nổi, tích cực tham gia các hoạt động học.
        4. Khẳng định giá trị, kết quả đạt được của sáng kiến.
        Qua nghiên cứu và áp dụng vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở lớp tôi, tôi nhận thấy: Học sinh học tập một cách chủ động, tích cực và huy động được tất các học sinh tham gia xây dựng bài một cách hào hứng; Kết quả học tập của học sinh lớp tôi được nâng cao.
        5. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến:
       Để áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến này theo tôi người giáo viên phải có 
tâm huyết, không ngại đổi mới, không ngừng nghiên cứu học hỏi. Nghiên cứu kĩ 
Chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình Tự nhiên và Xã hội lớp 1.





MÔ TẢ SÁNG KIẾN1

      1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:
      Đất nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Công cuộc đổi mới kinh tế xã hội đang diễn ra từng ngày, từng giờ trên khắp đất nước. Nó đòi hỏi phải có những lớp người lao động mới, có bản lĩnh, có năng lực, chủ động sáng tạo. Dám nghĩ, dám làm thích ứng được với thực tiễn xã hội luôn thay đổi và phát triển. Nhu cầu này đòi hỏi ngành giáo dục phải có sự thay đổi cho phù hợp với tình hình đất nước.
     Giáo dục phải đào tạo ra những con người tri thức, có đạo đức, có tư duy, sáng tạo, có kỹ năng giải quyết vấn đề để làm việc hiệu quả trong môi trường luôn biến đổi không ngừng. Vì vậy, việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực là vấn đề then chốt của việc đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay. Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học.
     Bậc Tiểu học là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục, trong đó lớp Một chính là phần móng của cái nền tảng ấy. Nền móng chắc thì mới đảm bảo cho phần kiến trúc bên trên được bền vững. Chính vì vậy việc nâng cao chất lượng dạy và học ở bậc tiểu học nói chung và ở lớp 1 nói riêng luôn là vấn đề thời sự, nó được các cấp giáo dục từ Trung ương đến cơ sở hết sức quan tâm và đặt lên nhiệm vụ hàng đầu. 
      So với môn Toán và Tiếng Việt môn Tự nhiên và Xã hội cũng là một môn học rất quan trọng trong chương trình giáo dục ở bậc Tiểu học hiện nay. Đối với môn học này gồm hệ thống kiến thức cơ bản rất cần thiết cho cuộc sống hằng ngày của con người. Không những thế mà môn học còn giúp học sinh nhận biết về các sự vật hiện tượng đơn giản trong tự nhiên và xã hội, thực hiện được các quy tắc giữ vệ sinh, an toàn cho bản thân và gia đình, trường học và quê hương.
      Tự nhiên và Xã hội là một môn học cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản ban đầu về các sự vật, sự kiện hiện tượng trong tự nhiên, xã hội với mối quan hệ trong đời sống thực tế của con người, những kiến thức cơ bản của bậc học, góp phần bồi dưỡng phẩm chất, nhân cách toàn diện của con người. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của nền giáo dục nước nhà, chương trình giáo dục bậc Tiểu học đã thực hiện đổi mới Sách giáo khoa và nội dung chương trình dạy học ở các lớp, các môn học nói chung và môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 nói riêng. Chương trình đã được xây dựng theo quan điểm tích hợp. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với quy luật nhận thức của con người. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Thực hiện tốt mục tiêu đổi mới của môn Tự nhiên và Xã hội, người giáo viên phải thực hiện đổi mới các phương pháp dạy học sao cho học sinh là người chủ động, nắm bắt kiến thức của môn học một cách tích cực sáng tạo góp phần hình thành phương pháp và nhu cầu tự học, tự phát hiện tự giải quyết các tình huống có vấn đề đặt ra trong bài học. Từ đó chiếm lĩnh nội dung mới của bài học, môn học. 
      Cùng với việc thực hiện tốt mục tiêu và nội dung dạy học, thì vấn đề đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm lấy học sinh làm trung tâm được đặt ra một cách bức thiết. Bản chất của dạy học lấy học sinh làm trung tâm là phát huy cao độ tính tự giác, tích cực, độc lập, sáng tạo của người học. Trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin, giáo viên có thể áp dụng rất nhiều phương pháp dạy học tích cực như dạy học phát hiện vấn đề, dạy học theo dự án, dạy học phân hóa,… Song có lẽ, sử dụng sơ đồ tư duy là một phương pháp vô cùng tối ưu để nâng cao hiệu quả dạy học.2

      Học tập bằng sơ đồ tư duy sẽ giúp học sinh nắm kiến thức một cách có hệ thống, dễ nhớ, hình thành cho học sinh tư duy mạch lạc, hiểu biết vấn đề một cách khoa học, sâu sắc. Các nhánh với sự kết hợp hài hòa của chữ viết, đường nét, màu sắc sẽ kích thích học sinh tìm tòi, đào sâu, mở rộng thêm kiến thức một cách sáng tạo.
      Sơ đồ tư duy sử dụng hiệu quả nhưng thực tế, một bộ phận giáo viên ngại đổi mới, ngại áp dụng vào giảng dạy. Một số giáo viên đã áp dụng song còn lúng túng, chưa khai thác triệt để các thế mạnh của kĩ thuật này. Bên cạnh đó, học sinh học tập một cách thụ động, máy móc theo khuôn khổ, chưa biết cách tư 3

duy.
     Chính những điều quan trọng trên mà tôi đã đi sâu nghiên cứu và đưa ra sáng kiến: “ Sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1”.
      2. Cơ sở lý luận của vấn đề.
      2.1. Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1.  
    - Thời lượng thực hiện Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 mới  là 2 tiết/tuần x 35 tuần = 70 tiết.
      - Nội dung dạy học chương trình môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 dạy 6 chủ đề: Gia đình; Trường học; Cộng đồng địa phương; Thực vật và động vật; Con người và sức khỏe; Trái đất và bầu trời.
      - Mục tiêu của chương trình môn học: Góp phần hình thành, phát triển ở học sinh tình yêu con người, thiên nhiên; đức tính chăm chỉ; ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng; ý thức tiết kiệm, giữ gìn, bảo vệ tài sản; tinh thần trách nhiệm với môi trường sống; các năng lực chung và năng lực khoa học. 
     - Môn Tự nhiên và Xã hội là một môn học mang tính tích hợp cao. Tính hợp ấy được thể hiện ở 3 điểm sau: 
   + Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội xem xét Tự nhiên – Con người – Xã hội trong một thể thống nhất, có mối quan hệ qua lại và tác động lẫn nhau. 
   + Các kiến thức trong chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội là kết quả của việc tích hợp kiến thức của nhiều môn học. 
   + Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội có cấu trúc phù hợp với nhận thức của học sinh. Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội có cấu trúc đồng tâm phát triển qua các lớp, cùng là một chủ đề dạy học nhưng ở lớp 1 kiến thức trang bị sơ giản hơn ở lớp 2, 3. Và cứ như vậy mức độ kiến thức được nâng dần lên ở các lớp cuối cấp. Tự nhiên và Xã hội là một môn học có thể nói cung cấp, trang bị cho học sinh những kiến thức về Tự nhiên và Xã hội trong cuộc sống hàng ngày xảy ra xung quanh các em. Các em là chủ thể nhận thức, vậy nên, khi giảng dạy giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với đặc điểm nhận thức của lứa tuổi học sinh, tạo hứng thú cho học sinh phát triển ghi nhớ các biểu tượng, khái niệm kiến thức đến từ cả 5 giác quan nghe, nhìn, sờ mó, nếm, ngửi. Giáo viên cần thay đổi hình thức tổ chức hoạt động làm phong phú các hoạt động học tập, tăng cường phương pháp phát triển khả năng quan sát tri giác của học sinh để giúp các em chủ động tiếp thu tri thức, hiểu bài nhanh, khắc sâu và nhớ lâu kiến thức bài học. Vì vây, dạy học “Sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1” là rất cần thiết.
      2.2. Sơ đồ tư duy. 4

      Khái niệm: Sơ đồ tư duy còn gọi là bản đồ tư duy, lược đồ tư duy, là hình thức ghi chép đầy sáng tạo nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến thức, bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với sự tư duy tích cực. Đặc biệt đây là một sơ đồ mở, không yêu cầu tỉ lệ, chi tiết chặt chẽ như bản đồ địa lí, có thể vẽ thêm hoặc bớt các nhánh, mỗi người vẽ một kiểu khác nhau, dùng màu sắc, hình ảnh, các cụm từ diễn đạt khác nhau, cùng một chủ đề nhưng mỗi người có thể “thể hiện” nó dưới dạng sơ đồ tư duy theo một cách riêng, do đó việc lập sơ đồ tư duy phát huy được tối đa khả năng sáng tạo của mỗi người.
     Sơ đồ tư duy là công cụ ghi chú tối ưu tận dụng được những từ khóa hay phát triển được các từ khóa. Với cách ghi chú như thế, cả não trái lẫn não phải hay phần lớn công suất của bộ não sẽ được huy động triệt để nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất. Mỗi bài học, kiến thức trọng tâm được hệ thống dưới dạng sơ đồ tư duy sẽ giúp học sinh dễ học, dễ ôn tập. Đặc biệt sơ đồ tư duy giúp học sinh ghi nhớ kiến thức sâu sắc mà không sa vào lối học vẹt, học máy móc, học sinh được vừa học vừa chơi, tâm lý thoải mái, không áp lực. Hơn nữa học sinh lớp 1 vừa ở môi trường Mầm non lên còn rất thích được vẽ, thích tưởng tượng, thích vừa học vừa chơi. Các em thường biểu hiện cảm xúc trong khi tri giác các sự vật, hiện tượng cụ thể hấp dẫn. Những lời giảng khô khan, những hình ảnh thiếu sinh động khó gây cảm xúc ở trẻ. Do đó, việc dạy học được xây dựng trên cơ sở hoạt động tư duy tích cực, muôn màu sẽ nhanh chóng giáo dục học sinh lòng yêu lao 
động trí óc cũng như niềm yêu thích với sự tìm tòi phát hiện cái mới. 5

       Các dạng sơ đồ tư duy: Sơ đồ tư duy dạng vòng tròn, sơ đồ tư duy dạng 
bong bóng, sơ đồ tư duy dạng bong bóng kép, sơ đồ tư duy dạng cây, sơ đồ tư duy dạng luồng, sơ đồ tư duy dạng hình cầu, ....Nhưng với học sinh lớp 1 các em còn nhỏ nên sử dụng sơ đồ tư duy dạng đơn giản, dạng bóng hoặc sơ đồ tư duy dạng bóng kép để các em dễ nhìn và quan sát hơn.
       Cách xây dựng một sơ đồ tư duy: Có hai cách để tạo ra một sơ đồ tư duy:
       - Vẽ bằng tay với dụng cụ là một tờ giấy trắng (hoặc bảng đen), bút mực, bút màu (phấn trắng, phấn màu). Ngay trung tâm tờ giấy (hoặc bảng), vẽ một hình ảnh trung tâm tượng trưng cho ý chính (nên vẽ hình ảnh trung tâm sẽ có lợi hơn chữ vì những hình ảnh vui nhộn, bắt mắt sẽ dễ dàng giúp não tập trung vào những điểm quan trọng và làm cho não bộ phấn chấn hơn, nếu trong trường hợp phải viết chữ thì hãy cố gắng cô đọng thành một từ khoá chính). Sau đó, vẽ những nhánh chính xuất phát từ hình ảnh trung tâm và có một từ cho mỗi nhánh, đồng thời sử dụng những nhánh con để phát triển cho từng gợi ý trên nhánh chính.
    - Vẽ bằng máy: Chúng ta có thể tải phần mềm miễn phí Mind mapping software trên internet, cùng với những hình ảnh có thể tìm kiếm trên mạng internet. Trong quá trình tạo bản đồ tư duy, vẽ hình đóng vai trò quan trọng. Những hình vẽ sẽ hỗ trợ và xây dựng trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng có thể thậm chí là hình phác họa, không cần phải hoàn mỹ như những tác phẩm nghệ thuật. Điều quan trọng là những hình vẽ đó sẽ giúp chúng ta ghi nhớ tốt hơn.	
      Ý nghĩa: Trong dạy học, giáo viên có thể sử dụng sơ đồ tư duy để kiểm tra kiến thức của học sinh và thiết kế bài giảng. Giáo viên ghi từ khóa của chủ đề vào giữa một tờ giấy trắng và từ đó vẽ các nhánh với những từ liên quan để chi tiết hóa những ý tưởng, kiến thức và sự hiểu biết của các em về chủ đề. Ngoài ra sơ đồ tư duy cũng giúp giáo viên dạy học hiệu quả hơn. Giáo viên có thể nắm được học lực của các em và hiểu được chủ đề qua mỗi bản đồ tư duy và chỉ ra những lỗi hiểu sai nếu có. Điều này có nghĩa là giáo viên có thể thiết kế bài giảng để đáp ứng nhu cầu riêng của từng lớp học. Sơ đồ tư duy giúp học sinh tránh được sự nhàm chán của kiểu ghi chép thông thường, tạo sự hứng thú trong học tập và xây dựng các vấn đề theo logic làm việc tự nhiên của bộ não. Việc ghi chép bằng bản đồ tư duy sẽ có tác dụng: 6

      - Kích thích bộ não hoạt động và tạo ra tư duy hứng khởi.
      - Tạo ra những mối liên hệ phù hợp giữa các thông tin được trình bày và tiếp thu thông tin hiệu quả. 
      - Khuyến khích sự tham gia chủ động và duy trì được sự chú ý của học sinh.               Chính những điều quan trọng đó mà tôi đã đi sâu vào nghiên cứu sáng kiến: “Sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1”.
      3. Thực trạng.
     Về phía giáo viên:  - Môn Tự nhiên và Xã hội tuy kiến thức không cao, không khó nhưng cũng rất đa dạng và hầu như giáo viên nào khi dạy môn Tự nhiên và Xã hội cũng còn hời hợt qua loa.
      - Trong trường Tiểu học của chúng ta hiện nay, mặc dù thời gian biểu, cũng như phân lượng thời gian số tiết cho các môn học rất rõ ràng, nhưng ở môn Tự nhiên và Xã hội nhiều khi giáo viên coi là môn phụ. Bởi vì khối lượng kiến thức Toán, Tiếng Việt rất nhiều nên Tự nhiên và Xã hội bị lấn lướt và cắt giảm thời lượng. 
      - Giáo viên còn thiếu kinh nghiệm với cách tổ chức hoạt động tích cực cho trò lĩnh hội kiến thức. Hoặc có tổ chức thì còn lúng túng, mất thời gian, còn qua loa đại khái. Học sinh còn bỡ ngỡ, rụt rè chưa quen với các hoạt động mới hoặc quá phấn khích gây mất trật tự trong lớp học. 
       - Một số giáo viên chúng ta chưa coi trọng thiết bị dạy học của bộ môn hoặc ngại dùng, có chuẩn bị song thao tác còn vụng về, lúng túng. Do vậy khiến các em không thích thú với môn học, hiệu quả giờ học không cao. 7

       Về phía phụ huynh học sinh:  Phụ huynh học sinh có quan niệm rằng chỉ cần học môn Toán và Tiếng việt còn các môn phụ như môn Tự nhiên và xã hội thì không hề quan tâm đến. 
      Về phía học sinh: Học sinh lớp Một giai đoạn đầu đa phần các em chưa biết chữ, do vậy việc dạy học môn Tự nhiên và xã hội cũng gặp khó khăn nhất định. 
      Đặc biệt ở lứa tuổi này đặc điểm tâm sinh lý các em chưa ổn định, các em 
thích chơi hơn học, mau quên chóng chán. 
      Để xác định rõ thực trạng trên tôi đã tiến hành điều tra về “Sự hứng thú của học sinh lớp 1A và học sinh lớp 1B với tiết học Tự nhiên và Xã hội”  từ tuần 3 của năm học 2022 - 2023, kết quả như sau: 
	STT
	Lớp
	Sĩ Số
	Học sinh hứng thú với tiết học Tự nhiên và Xã hội
	Học sinh thờ ơ với tiết học Tự nhiên và Xã hội
	Học sinh không thích học Tự nhiên và Xã hội 

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	1A
	35
	8
	23
	15
	43
	12
	34

	2
	1B
	35
	7
	20
	14
	40
	14
	40


Thông qua việc dạy học, khảo sát học sinh tôi nhận thấy:  
- Đa số các em ngoan ngoãn, năng động, thích tìm hiểu, khám phá.
- Có nhiều em có vốn hiểu biết rộng
Nhưng bên cạnh đó tôi thấy rằng : 8

 - Một số học sinh trong giờ học chưa tập trung, còn làm việc riêng.
- Học sinh luôn thụ động, trông chờ vào tri thức thầy cô cung cấp, khi học tập hợp tác kỹ năng của các em còn yếu.
[bookmark: _Hlk127196747]- Học sinh khó ghi nhớ.
- Sự hứng thú trong học tập không cao là vì các tiết học còn khô khan, chưa gắn liền với thực tế.  
Bên cạnh đó đặc điểm tư duy của học sinh lớp 1 đi từ trực quan hình ảnh 
nên việc hình thành kiến thức, phát triển thành năng lực rất khó. Mặt khác, kĩ 
năng sống của các em rất ít. Để hình thành được kiến thức cho học sinh, giúp học sinh tiếp cận được kiến thức, khắc sâu được kiến thức cho học sinh thì người giáo viên cần đổi mới cách dạy của mình.
       Xuất phát từ những thực trạng nêu trên, tôi đã đi vào nghiên cứu sáng kiến “ Sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1” và có những giải pháp sau.
       4. Các giải pháp. 
       Như chúng ta đã biết không có phương pháp dạy học nào là vạn năng. Thành công trong giờ dạy gồm rất nhiều yếu tố cấu thành. Mỗi giáo viên đều phải vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học một cách đa dạng, phong phú. Có như vậy học sinh mới có hứng thú trong mỗi tiết học từ đó giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn. Sau đây tôi xin trình bày một số một số giải pháp mà tôi đã vận dụng và có hiệu quả trong mỗi tiết học.
      4.1. Xác định dạy học bằng sơ đồ tư duy là định hướng tích cực khi thực hiện chương trình mới.
       Sử dụng sơ đồ tư duy vào giảng dạy cho học sinh được coi là giải pháp có 
hiệu quả. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Tự nhiên và Xã hội có nhiều lợi 
ích như:9

       Giáo viên: Đổi mới phương pháp đạt hiệu quả, có một cái nhìn tổng thể nắm chắc yêu cầu cần đạt, không bỏ sót việc, không bỏ sót kiến thức. Hình dung ra toàn bộ các hoạt động của quá trình lên lớp và có thể dự kiến tốt được tình huống sư phạm có thể xảy ra, tự tin hơn trong quá trình giảng dạy làm cho tiết học trở lên nhẹ nhàng, sinh động, hiệu quả  không đơn điệu, nhàm chán.
       Học sinh: Biết cách học và tự học một cách có chủ đích, không thuộc lòng, thuộc vẹt một cách máy móc. Học sinh lĩnh hội kiến thức có hệ thống, góp phần nâng cao chất lượng nắm vững kiến thức và bồi dưỡng năng lực tư duy cho học sinh. 
       - Kích thích hứng thú học tập và khả năng sáo tạo của học sinh vì các  em có thể diễn đạt, tìm kiếm kiến thức theo ý mình dựa trên những từ khóa của bài học.
       - Tiết kiệm thời gian và dù học sinh còn nhỏ nhưng cũng dễ hình dung ra, 
nhận ra kiến thức từ nhánh trung tâm cho đến các nhánh phụ của sơ đồ tư duy. Học sinh ghi nhớ kiến thức tốt, phát triển vốn hiểu biết của mình và kiến thức cũ luôn luôn được nhắc lại trong những bài học mới. Nâng cao khả năng tư duy, phát huy tối đa tiềm năng của bộ não của những học sinh năng khiếu. Củng cố lại được kiến thức cho những học sinh chưa hoàn thành bài cũ.
       Ví dụ: Bài 1: Gia đình em (Sách Tự nhiên và Xã hội 1 – trang 8) 
       Bài 1: Gia đình em học sinh được học trong 3 tiết. 
      + Tiết 1: Học sinh được học “Thành viên và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình”.
     + Tiết 2: Học sinh được học “Công việc nhà và chia sẻ công việc nhà”.
     + Tiết 3: Học sinh được học “Em tham gia làm công việc nhà”.
     Khi học đến tiết 2 thì học sinh đã được học “ Các thành viên và tình cảm giữa các thành viên trong gia đình” ở tiết 1 rồi. Trong phần Khám phá kiến thức mới giáo viên nêu tên hoạt động xong và đưa từ khóa “ Công việc nhà ” vào phần trung tâm của sơ đồ màu đỏ. Sau đó giáo viên sẽ nêu yêu cầu để học sinh thêm được tên các thành viên trong gia đình vào những nhánh phụ của sơ đồ ( Phần này giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại các thành viên trong gia đình mà học sinh đã được học trong tiết 1), giáo viên đưa tên các thành viên trong gia đình vào các hình tròn màu xanh. Khi học sinh tìm được các công việc mà mỗi thành viên trong gia đình làm thì giáo viên sẽ đưa vào các hình tròn màu vàng của sơ đồ. Như vậy nhìn vào sơ đồ tư duy học sinh sẽ hình dung, phát triển kiến thức và nhớ kiến thức rất dễ.Tưới cây
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Quét nhà…
…


            Như vậy, chỉ với bảng đen và hộp phấn màu học sinh rất dễ dàng nhìn thấy “bức tranh tổng thể” của nội dung cần ghi nhớ. Học sinh vừa được ôn lại kiến thức cũ, lĩnh hội, phát triển và mở rộng được kiến thức mới. Với những màu sắc rất bắt mắt học sinh rất tò mò, hào hứng đọc và đặc biệt dựa vào sơ đồ tư duy học sinh rất dễ nhận ra các công việc trong gia đình mà hằng ngày các thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm cùng làm. Vì vậy, các em học nhanh, nhớ nhanh, nhớ lâu, hiểu sâu các kiến thức trọng tâm cơ bản, và đặc biệt các em có thể thuộc, nhớ bài ngay tại lớp, tự tin và sáng tạo hơn.11

      Như vậy, sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Tự nhiên và Xã hội giúp học sinh được ôn kiến thức cũ, hình thành, phát triển, nắm kiến thức mới dễ dàng hơn, đáp ứng được mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới.
     4.2. Xác định vai trò của người thầy khi sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học.
      Trong hoạt động định hướng phát triển sáng tạo, cha mẹ và người thầy, đặc biệt khi trẻ đã đến lớp học, người thầy đóng vai trò quan trọng nhất, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chính vì vậy, khi nói đến trẻ sáng tạo, hãy đặt vai trò Người Thầy sáng tạo lên trước hết. Không có thầy sáng tạo, mà tạo hứng khởi cho trò sáng tạo được. Ít nhất là cho số đông học sinh, và ngoài một số ít học sinh là thiên tài bẩm sinh.  
    Vậy, làm sao tạo ra được Người Thầy sáng tạo? Theo quan sát cá nhân tôi, với trải nghiệm là người đi học và người đi dạy, có con đi học, tôi nghĩ có 3 yếu tố cơ bản cấu thành nên Người Thầy sáng tạo. Yếu tố đầu tiên là thầy yêu thương trò. Yếu tố thứ 2: Thầy tận tâm mong mỏi trò học tốt, có tương lai tốt, thậm chí tốt hơn mình. Yếu tố thứ 3: Thầy nắm chắc kiến thức cơ bản để dạy và có khả năng mở rộng kiến thức cơ bản để nâng cao kiến thức cho học sinh.
     Sử dụng sơ đồ tư duy chính là một kĩ thuật dạy học tích cực đạt hiệu quả. Học tập bằng sơ đồ tư duy sẽ giúp các em nắm kiến thức một cách có hệ thống, dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ, hình thành cho học sinh tư duy mạch lạc. Các nhánh với sự kết hợp hài hòa của chữ viết, hình ảnh, đường nét, màu sắc sẽ kích thích học sinh tìm tòi, đào sâu và mở rộng kiến thức một cách đầy đủ và sáng tạo. Chính vì thế, để sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học thì mỗi giáo viên phải giúp đỡ, hỗ trợ các em thực hiện đầy đủ các bước cơ bản sau:
     Bước 1. Xác định chủ đề;12

     Bước 2. Vẽ, viết chủ đề ở phần trung tâm;
     Bước 3. Vẽ thêm các tiêu đề phụ (nhánh cấp 1): Tiêu đề phụ phải gắn liền với trung tâm.
     Bước 4. Vẽ các nhánh cấp 2, cấp 3…
     Bước 5. Thêm hình ảnh minh họa: Việc thêm các hình ảnh minh họa vào sơ đồ sẽ giúp học sinh hiểu và ghi nhớ các vấn đề tốt hơn vì não bộ của con người có khả năng tiếp thu hình ảnh cao hơn chữ viết.
     Việc các em được tham gia đầy đủ vào từng bước sẽ giúp hình thành, lĩnh hội kiến thức từ dễ đến khó có hệ thống và rèn luyện các phẩm chất năng lực cần thiết: năng lực tổ chức, năng lực giao tiếp, tự giải quyết vấn đề vv… Do đó giáo viên không nên coi nhẹ một bước nào.
     Bước 1: Đối với học sinh lớp 1 các em còn bé giáo viên có thể giúp học sinh xác định chủ đề. Có nghĩa là tiết học này học sinh học về kiến thức, nội dung gì.
    Ví dụ: Khi học bài 4: Lớp học của em, Sách Tự nhiên và Xã hội 1, trang 28. Để học sinh ghi nhớ, tiếp cận được kiến thức thì giáo viên sẽ hỏi gợi mở như: Nơi cô và các em đang ngồi gọi là gì? Trong lớp có những ai?... Và giáo viên giúp học sinh biết được nội dung mà bài học cần tìm hiểu là về lớp học và học sinh sẽ xác định được chủ đề là “ Lớp học”.
     Bước 2: Khi xác định được chủ đề của tiết học là “Lớp học”, thì giáo viên hỗ trợ học sinh đưa “Lớp học” vào phần trung tâm. Để học sinh chú ý, ghi nhớ được “Lớp học” thì giáo viên cần vẽ chủ đề to và nổi bật.
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     Bước 3: Vẽ các nhánh cấp 1.
     Trước khi vẽ nhánh cấp 1 thì giáo phải gợi ý hỏi: Trong lớp có những ai? Trong lớp có những gì? Ở lớp các em được tham gia những hoạt động nào?... Từ đó mới nảy ra và chốt được đó là trong lớp có: Thành viên (Thầy, cô, các bạn), đồ dùng, các hoạt động. Sau đó giáo viên giúp học sinh vẽ nhánh cấp 1 vào bên của phần trung tâm.  

Lớp học





Hoạt động
Đồ dùng
Thành viên


    

  Bước 4:  Vẽ các nhánh cấp 2, cấp 3. 
 Giáo viên vẽ nhánh cấp 2, cấp 3 tiếp vào nhánh cấp 1 
Lớp học





Hoạt động
Đồ dùng
Thành viên







…
Vệ sinh

Học 
Quạt…
Ghế
Bàn
Bảng
Học sinh
Thầy (cô)


      Bước 5:  Thêm các hình ảnh minh họa.14

      Để giúp học sinh ghi nhớ và hiểu rõ các từ ngữ thì giáo viên sẽ đưa ra thêm các hình ảnh. Như từ “học sinh”  thì giáo viên đưa hình ảnh học sinh; từ “bảng” giáo viên đưa hình ảnh cái bảng; từ “giáo viên” giáo viên đưa hình ảnh cô giáo hoặc thầy giáo; Hoạt động vệ sinh thì đưa hình ảnh học sinh đang lau chùi bàn ghế,...
Lớp học




Hoạt động
Đồ dùng
Thành viên





      …
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Học 
Quạt…
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Thầy (cô)



[image: Bảo quản và vệ sinh bàn ghế học sinh như thế nào cho đúng cách]

[image: Nội thất thiên phú. Bàn Học Sinh Tiểu Học Xuân Hòa]
[image: 100 + MẪU BẢNG XANH - Nền bảng xanh có dòng kẻ - SÁCH, TÀI LIỆU GIÁO DỤC -  DIỄN ĐÀN TÀI LIỆU - GIÁO ÁN]
[image: 50 hình ảnh cô giáo đẹp nhất | Giáo viên, Trường đại học, Hình ảnh]
[image: Học sinh tích cực học tập môn Mỹ thuật]
[image: Hoạt động học nhóm của các em học sinh lớp 4]



      Như vậy, sử dụng sơ đồ tư duy dạy học môn Tự nhiên và Xã hội là dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh. Giúp cho năng lực của học sinh được nâng cao: các em nhớ nhanh, nhớ lâu và nhớ một cách có logic kiến thức.
        4. 3. Các bước thiết kế bài học để dạy học bằng sơ đồ tư duy.
        4.3. 1. Xác định mục tiêu, nội dung bài học để xây dựng kế hoạch dạy học, xây dựng các hoạt động dạy học bằng sơ đồ tư duy.
      Bộ GDĐT đã ban hành nhiều văn bản khẳng định quyền tự chủ chuyên môn của giáo viên như trong Thông tư 32/2018 ban hành chương trình giáo dục phổ thông, Điều lệ trường Tiểu học, Thông tư 27/2020/TT-BGD ĐT ngày 04/9/2020 về việc ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Vì vậy, giáo viên cần xây dựng kế hoạch dạy học một cách linh hoạt và phù hợp với điều kiện, nhằm đảm bảo đích đến chuẩn đầu ra cho học sinh.
      Ngay từ khi bắt đầu thực hiện chương trình, mỗi khi soạn giảng giáo án tôi 15

đã xây dựng kế hoạch bài học theo định hướng phát triển năng lực phù hợp với thực tế học sinh lớp mình theo các bước như sau:
* Bước 1: Tìm hiểu chương trình, sách giáo khoa môn học.
- Ngay khi lựa chọn được bộ sách, tôi tìm hiểu chương trình, sách giáo khoa môn học để xác định được mục tiêu, nhiệm vụ dạy học của mình trong từng tiết dạy, bài dạy, môn dạy đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra của môn học.
* Bước 2: Xác định các năng lực chung và năng lực đặc thù cần phát triển ở học sinh.
- Mỗi bài học đều có thể góp phần hình thành, phát triển năng lực chung và năng lực đặc thù, tùy vào đặc trưng của từng bài học trong môn học. Các năng lực đặc thù được hình thành, phát triển trong quá trình dạy học. Vì thế khi xây dựng kế hoạch dạy học cần xác định rõ các năng lực này qua từng tiết dạy, bài dạy. Có như vậy, giáo viên mới chủ động trong hình thành, phát triển các năng lực chuyên biệt; đồng thời tham gia vào phát triển các năng lực chung cho học sinh.
Ví dụ: Khi dạy bài 9: An toàn trên đường (Tiết 1) Sách Tự nhiên và Xã hội 1, trang 58. Bước đầu học sinh sẽ được hình thành và phát triển các năng lực chung  đó là tự chủ và tự học ( Nhận biết được tình huống nguy hiểm, biết quan sát và trình bày ý kiến của mình); giao tiếp và hợp tác ( Biết cách làm việc nhóm, hoàn thành nhiệm vụ của mình và chia sẻ); giải quyết vấn đề và sáng tạo (Đưa ra những lưu ý để đảm bảo an toàn khi đi trên đường,..). Hình thành và phát triển  năng lực đặc thù đó là năng lực khoa học: Đó là biết quan sát, trình bày ý kiến của mình về biển báo và tín hiệu đèn giao thông, biết vận dụng những điều đã học vào thực tế,...
* Bước 3: Xác định các hoạt động học tập của học sinh 16

- Năng lực chỉ được hình thành, phát triển trong và bằng hoạt động. Đối với học sinh, năng lực được hình thành, phát triển thông qua việc lĩnh hội và vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học. Vì thế, kế hoạch dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh phải bao gồm các hoạt động khám phá, thực hành, vận dụng kiến thức của từng bài học. Trong mỗi hoạt động ấy người giáo viên cần xác định kiến thức mà học sinh cần luyện tập, vận dụng và cái quan trọng là học sinh luyện tập, vận dụng để lĩnh hội kiến thức bằng con đường nào, lĩnh hội được kiến thức gì.
* Bước 4: Lựa chọn phương pháp dạy học và đánh giá hoạt động học tập của học sinh.
- Đối với dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, cần phải lựa chọn các phương pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của các em.
- Đánh giá năng lực cần tập trung chủ yếu vào đánh giá khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng, thái độ của các em. Vì thế, ở từng nội dung và đối tượng đánh giá, cần lựa chọn được phương pháp và hình thức đánh giá phù hợp. 
- Đánh giá học sinh theo Thông tư 27. Tăng cường cho học sinh đánh giá bạn, học sinh tự đánh giá chính mình. 
* Bước 5: Xây dựng bản kế hoạch dạy học
- Giáo viên căn cứ điều kiện thực tế và đối tượng học sinh của lớp để xây dựng bản kế hoạch dạy học, tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
- Một trong những định hướng cơ bản của việc đổi mới giáo dục là chuyển từ nền giáo dục mang tính hàn lâm, xa rời thực tiễn sang một nền giáo dục chú trọng việc hình thành năng lực hành động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Định hướng quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học nói chung và đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học nói riêng là phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc của người học. 17

          4.3.2. Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực 
học sinh. 
- Đổi mới phương pháp dạy học đang thực hiện bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, nghĩa là từ chỗ quan tâm đến việc học sinh học được cái gì đến chỗ quan tâm học sinh vận dụng được cái gì qua việc học.
         Việc đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực thể hiện qua bốn đặc trưng cơ bản sau:
- Một là: Dạy học thông qua tổ chức liên tiếp các hoạt động học tập, giúp học sinh tự khám phá những điều chưa biết chứ không thụ động tiếp thu những tri thức được sắp đặt sẵn. Giáo viên là người tổ chức và chỉ đạo học sinh tiến hành các hoạt động học tập phát hiện kiến thức mới, lĩnh hội kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức đã biết vào các tình huống học tập hoặc tình huống thực tiễn.
- Hai là: Chú trọng rèn luyện cho học sinh biết khai thác sách giáo khoa và các tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại những kiến thức đã có, suy luận để tìm tòi và phát hiện kiến thức mới... Định hướng cho học sinh cách tư duy để dần hình thành và phát triển tiềm năng sáng tạo.
- Ba là:  Tăng cường phối hợp học tập cá thể với học tập hợp tác, lớp học 
trở thành môi trường giao tiếp giáo viên - học sinh và học sinh - học sinh nhằm vận dụng sự hiểu biết và kinh nghiệm của từng cá nhân, của tập thể trong giải quyết các nhiệm vụ học tập chung.18

- Bốn là: Chú trọng đánh giá kết quả học tập theo yêu cầu cần đạt của bài học trong suốt tiến trình dạy học thông qua hệ thống câu hỏi, bài tập (đánh giá lớp học). Chú trọng phát triển kỹ năng tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau của học sinh.
*. Qua thực tế giảng dạy cho thấy: Để dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 hiệu quả, đạt mục tiêu như chương trình GDPT 2018 đưa ra về năng lực và  phẩm chất, chúng ta cần thực hiện tốt việc dạy học phát triển năng lực cho học sinh. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học sẽ mang lại cho học sinh những trải nghiệm vô cùng thú vị, làm cho nội  dung dạy học trở lên vừa nhẹ nhàng hấp dẫn, vừa gần gũi lại không kém phần mới lạ. Chương trình GDPT 2018 xây dựng theo hướng phát triển năng lực người học. Sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 hiện nay đã đạt được một số kết quả: Học sinh có những trải nghiệm thú vị trong môn học, nội dung dạy học trở lên hấp dẫn hơn, học sinh có vốn từ ngữ phong phú hơn. Tuy nhiên việc tổ chức dạy học bằng sơ đồ tư duy trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 vẫn còn có những hạn chế do chưa hề có một tài liệu hướng dẫn cụ thể nào về tổ chức hoạt động trong từng bài để từ đó GV biết cách tổ chức cho hiệu quả.
	Chính vì vậy, chúng ta cần hiểu rõ về sơ đồ tư duy và từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tế từng bài học, từng hoạt động ( Khởi động - Khám phá - Luyện tập - Vận dụng ) với các hình thức như:  Hoạt động cả lớp, Hoạt động nhóm, Hoạt động độc lập... để tiết học, bài học trở lên sinh động và hiệu quả.
         4.3.3. Sử dụng sơ đồ tư duy ở từng hoạt động cụ thể trong bài.
        *. Trong môn Tự nhiên và Xã hội giáo viên có thể sử dụng sơ đồ tư duy để dạy học sinh học dạng bài mới như sau:
         *Hoạt động:  Khởi động.19

        Tạo cho học sinh tâm thế, tư thế hào hứng để bắt đầu vào bài học bằng trò chơi. Có thể tổ chức kiểm tra, có thể tái hiện kiến thức cũ để củng cố kiến thức cho học sinh.
   + Ví dụ: Khi dạy bài : An toàn trên đường (Tiết 1) Sách Tự nhiên và Xã hội 1, trang 58.
     Giáo viên khơi gợi hào hứng cho học sinh bằng trò chơi “ Đoán từ”. Giáo viên yêu cầu học sinh như sau:
        - Em hãy đọc các tiếng có trong sơ đồ? (Bài trước học bài 8: Tết Nguyên Đán)
Bánh chưng
Hoa đào



	
Mứt



     -  Học sinh trả lời, học sinh khác  và giáo viên nhận xét.
     - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời tiếp: Các từ ngữ trong sơ đồ cho chúng ta nhớ đến ngày nào? Học sinh trả lời ( Ngày Tết Nguyên Đán ). Học sinh khác và giáo viên nhận xét. Giáo viên chốt và điền từ còn thiếu vào vị trí trung tâm.
Tết Nguyên Đán
Hoa đào

Bánh chưng


	Mứt


         Khi học sinh đọc lại các từ ngữ, học sinh tự mình hoạt động, tự mình tái 
hiện nhớ ra một cách tự nhiên những gì có trong ngày tết cổ truyền. Học sinh sẽ tự tin, ghi nhớ kiến thức cũ sâu hơn và hào hứng để tiếp thu kiến thức mới.20

	*Hoạt động:  Khám phá.
      Trong hoạt động này giáo viên có thể sử dụng sơ đồ tư duy nhiều nhất. Sử dụng sơ đồ tư duy trong hoạt động này giúp học sinh khám phá nội dung kiến thức một cách trực quan nhất. Ở hoạt động này, giáo viên lên kế hoạch giảng dạy đầy đủ. Dự kiến các từ khoá và hình ảnh sáng tạo cho phù hợp với nội dung của tiết học, để một khối lượng kiến thức lớn có thể cô đọng trong một cái sơ đồ nhỏ dễ đọc, dễ hình dung kiến thức và lại nhớ lâu. Giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động theo các bước:
   - Cho học sinh quan sát thực tế hoặc qua tranh ảnh để nhận ra vấn đề cần giải quyết.
       - Tìm hiểu vấn đề đặt ra trong tình huống điển hình, học sinh tự mình hoặc trao đổi với bạn, gợi ý của giáo viên để nhận ra cách thức giải quyết vấn đề.
       - Học sinh có thể tự suy nghĩ vấn đề hoặc trao đổi nhóm, sau đó chia sẻ trước lớp.
        - Giáo viên hỗ trợ học sinh hoặc học sinh tự thực hành ghép sơ đồ để nhận ra và nói được kiến thức mới. Trong quá trình học sinh thực hành ghép chính là quá trình học sinh đang chủ động tiếp thu kiến thức, và được khắc sâu kiến thức.
       - Ghép song, giáo viên cho học sinh quan sát toàn bộ sơ đồ. Cho học sinh đọc theo nhánh của sơ đồ.
        Ví dụ : Khi dạy bài 2: Ngôi nhà của em (Tiết 2), Sách Tự nhiên và Xã hội 1, trang 12.
        Trong hoạt động này giáo viên cho học sinh làm việc cá nhân quan sát tranh để nhận ra các phòng trong nhà đó là: Phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp. Sau khi học sinh chia sẻ. Nhận xét và chốt bằng sơ đồ sau:	
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Phòng khách

Đồ dùng trong nhà


Phòng ngủ


Phòng bếp



       Sau đó giáo viên chia nhóm, giao nhiệm vụ và cho học sinh làm việc với bạn cùng bàn: Quan sát tranh của nhóm mình và đọc tên các đồ dùng có trong phòng.  Khi học sinh chia sẻ, học sinh nhóm khác bổ sung xong, giáo viên giúp học sinh bổ sung vào nhánh 2 của sơ đồ.      	
Ti vi, bàn, ghế, ấm,…
Phòng khách
Đồ dùng trong nhà

Phòng ngủ

 Giường, tủ, gối, …


Xoong, chảo, bát, đĩa,... âchén, …
Phòng bếp



        Sau khi xây dựng được một “hình ảnh” thể hiện mối liên hệ giữa các kiến thức có lôgic, giáo viên sẽ cho học sinh quan sát, đọc, chốt lại kiến thức và chuyển sang hoạt động cho học sinh  đi luyện tập và vận dụng. Nhìn vào hình ảnh sơ đồ tư duy này học sinh sẽ ghi nhớ, phát triển nhận thức, tư duy, óc tưởng tượng và khả năng sáng tạo ở các hoạt động tiếp theo tốt hơn, đồng thời đem lại giờ học nhẹ nhàng, vui vẻ, lý thú mà vẫn đạt hiệu quả cao. Như vậy, đây là phương pháp dạy học hướng vào người học, nó phù hợp và đáp ứng yêu cầu của đổi mới dạy học hiện nay.
         *Hoạt động:  Luyện tập – Vận dụng.22

        Hoạt động này giúp học sinh thực hành từng phần hoặc toàn bộ kiến thức, vừa hình thành với những tình huống cụ thể. Qua đó  học sinh được củng cố và hiểu rõ hơn, khắc sâu kiến thức đã học hơn. Vì vậy, người giáo viên giúp học sinh được luyện tập kiến thức vừa được khám phá gắn liền với thực tế. Với hoạt động này giáo viên có rất nhiều cách để tổ chức cho học sinh trải nghiệm.
       Từ sơ đồ tư duy của hoạt động khám phá giáo viên cho học sinh quan sát từng nhánh của sơ đồ yêu cầu học sinh đọc để củng cố kiến thức và trải nghiệm để hiểu rõ và khắc sâu kiến thức hơn.
    Ví dụ : Khi dạy bài 2: Ngôi nhà của em (Tiết 2), Sách Tự nhiên và Xã hội 1, trang 12.
    Giáo viên yêu cầu học sinh tìm thêm các đồ dùng có trong phòng khách (phòng ngủ, phòng bếp). Như vậy, học sinh sẽ so sánh với phòng khách (phòng ngủ, phòng bếp) nhà mình thấy phòng khách (phòng ngủ, phòng bếp) nhà mình còn có các đồ dùng nào khác nữa và học sinh sẽ chia sẻ để bổ sung thêm vào sơ đồ. Đó chính là các từ ngữ in đậm được bổ sung vào nhánh 2 của sơ đồ sau:
   Ti vi, bàn, ghế, ấm, quạt, sập,  bàn thờ….
Phòng khách

Đồ dùng trong nhà

     Giường, tủ, gối, đệm, điều hòa, …

Phòng ngủ


   Xoong, chảo, bát, đĩa, bàn ăn, dao,... 

Phòng bếp


         
    Nhìn từ sơ đồ khi giáo viên chốt kiến thức cho học sinh thì giáo viên có thể giáo dục luôn các kĩ năng sống cho học sinh như: Gọn gàng ngăn nắp, phòng tránh tai nạn thương tích, tiết kiệm điện,…. theo các nhánh của sơ đồ. Giáo viên có thể hỏi học sinh các câu hỏi theo nhánh của sơ đồ để học sinh trả lời và giáo viên chốt như:
    - Để phòng khách của nhà mình luôn gọn gàng sạch sẽ thì hằng ngày các em phải làm gì?23

     - Trước khi ra khỏi giường em phải làm gì?
     - Em có được tự ý bật bếp để đun không?
     - Với những vật sắc, nhọn như dao, kéo em phải lưu ý điều gì?....
      Qua hoạt động này, học sinh được trải nghiệm tìm thêm các đồ dùng có 
trong các phòng và được củng cố kiến thức một cách logic. Học sinh nhớ kiến thức, biết vận dụng và quan trọng là học sinh rất thoải mái, hào hứng học bài. 
    *. Trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 học sinh được học 6 chủ đề. Sau mỗi chủ đề đều có bài Ôn tập chủ đề để ôn lại kiến thức của chủ đề đó. Nếu giáo viên dạy các bài ôn tập này bằng sơ đồ tư duy thì sẽ rất hiệu quả. Vì nhìn vào sơ đồ thôi là học sinh sẽ thấy hệ thống kiến thức của cả một chủ đề. Học sinh rất dễ học, rất dễ nhớ và đặc biệt học sinh thoải mái hào hứng ghi nhớ kiến thức. Tiết học trở lên sinh động, không nhàm chán.  
   Ví dụ: Khi dạy bài: Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học  - Sách Tự nhiên và Xã hội 1, trang 40.
    Với bài này giáo viên sẽ hỗ trợ học sinh bằng sơ đồ tư duy sau:
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Trường học


Các thành viên
Các hoạt động
Các khu vực và các phòng



Múa hát
Vệ sinh…
Bảo vệ…
Hiệu trưởng   
Y tế
……
Hiệu bộ


Giáo viên 

Chào cờ
Lớp học





Hoạt động
Đồ dùng
Thành viên



Trải nghiệm
Vệ sinh

Học 
Quạt…
Bàn
Bảng
Thầy (cô)
Học sinh



          Nhìn vào sơ đồ trên học sinh chậm cũng rất dễ nhận ra được những nội dung kiến thức được học trong chủ đề hay học sinh năng khiếu nhìn vào sơ đồ rất dễ dàng tóm tắt được nội dung của cả chủ đề và có thể chia sẻ được những điều đã được học từ chủ đề. Cái quan trọng học sinh dễ dàng phân biệt, nhìn rõ được các mạch kiến thức.
        Khi tổ chức cho học sinh tự hình thành sơ đồ tư duy theo nhóm học sinh sẽ hỗ trợ lẫn nhau hình thành năng lực giao tiếp, hợp tác. Khi trình bày kết quả học sinh hình thành năng lực giao tiếp, biết đánh giá bản thân, đánh giá bạn...        Học sinh thảo luận nhóm,  vẽ và hoàn thiện sơ đồ tư duy.

[image: ]
         Giáo viên giao cho học sinh nhiệm vụ học theo sơ đồ tư duy này học sinh sẽ rất tích cực học bài và chuẩn bị bài. Kiến thức của học sinh tự chiếm lĩnh, tự lĩnh  hội được sẽ giúp các em hào hứng, khắc sâu kiến thức và nhớ kiến thức rất 25

lâu.
         Khi sử dụng sơ đồ tư duy dạy trong môn Tự nhiên và Xã hội cho học sinh. Tôi thấy học sinh lớp tôi rất mạnh dạn, tự tin, hứng thú học bài, tiếp thu bài và ghi nhớ kiến thức sâu hơn. Giờ học trở lên nhẹ nhàng mà không kém phần mới lạ.
4.4. Thực hiện dạy học phân hóa theo đối tượng học sinh khi dạy học bằng sơ đồ tư duy.
- Dạy học phân hóa (DHPH) là cách thức dạy học có tính đến sự khác biệt của người học (cá nhân) hoặc nhóm người học. Ở tiểu học, DHPH thường được thể hiện ở việc lấy chuẩn kiến thức, kĩ năng làm nền cơ bản. Ngoài kế hoạch dạy học, thông thường phân hóa để có những kế hoạch dạy học phù hợp, giúp HS chưa hoàn thành đạt chuẩn, các đối tượng đã đạt chuẩn hoặc học sinh năng khiếu phát triển ở mức cao hơn.
-  Quy trình thực hiện DHPH ở tiểu học thường diễn ra như sau: Đánh giá, phân loại trình độ, năng lực học tập của  HS. Xây dựng kế hoạch, nội dung và lựa chọn hình thức, phương pháp dạy học cho phù hợp với từng nhóm đối tượng hoặc từng đối tượng đặc biệt. Tổ chức triển khai thực hiện. Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh, hoàn thiện.
          - Đặc thù của dạy học phân hóa là dạy sao cho vừa sức với đối tượng: Học sinh ở mức độ học sinh năng khiếu thì dạy sao cho các em hứng thú, đam mê với việc học; Đối với học sinh đại trà thì tạo động lực để các em vươn lên; Với học sinh chưa hoàn thành thì phải bù đắp được chỗ hổng về kiến thức để lĩnh hội được kiến thức cơ bản. Như vậy, dạy học phân hóa xuyên suốt và chi phối mọi phương pháp dạy học. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lại rất dễ phân chia kiến thức  để dạy cho các đối tượng học sinh.
    * Ví dụ:  Khi học bài 10: Cây xanh quanh em (Tiết 2), sách Tự nhiên và Xã hội 1 trang 68.26

     Hoạt động Luyện tập: Giáo viên yêu cầu học sinh nêu một số bộ phận bên 
ngoài của cây.  
    - Học sinh chưa hoàn thành chỉ cần quan sát và nói được cây có rễ, thân, lá.
    - Học sinh đại trà có thể quan sát và nói được cây có rễ, thân, lá, hoa, quả.
    - Học sinh năng khiếu thì quan sát và nói được cây có rễ, thân, lá, hoa, quả. Trình bày chia sẻ thêm được một số cây đặc biệt như: Cà rốt thì phần rễ là củ,….
       Sơ đồ tư duy là một sơ đồ mở, không yêu cầu tỉ lệ, chi tiết khắt khe như bản đồ địa lí, có thể vẽ thêm hoặc bớt các nhánh, mỗi người vẽ một kiểu khác nhau, dùng màu sắc, hình ảnh, các cụm từ diễn đạt khác nhau. Cùng một chủ đề mỗi người có thể thể hiện nó theo một cách riêng. Chính vì vậy, sơ đồ tư duy sẽ phát huy được tối đa năng lực sáng tạo của HS và đặc biệt sẽ giúp được HS tiểu học hình thành và phát triển những yếu tố căn bản của năng lực cá nhân.
     Tóm lại: Đứng trước khó khăn của học sinh, giáo viên nào cũng trăn trở, muốn tìm cách giúp đỡ các em. Xong giúp đỡ bằng cách nào, đó là cả một vấn đề mà không phải giáo viên nào cũng làm được. Nhưng ở một mức độ nhất định người giáo viên có thể giúp đỡ học sinh tháo gỡ phần nào khó khăn để vươn lên, có hứng thú trong học tập, xoá bỏ mặc cảm của bản thân để tự tin, tích cực, chủ động và sáng tạo. Người giáo viên luôn động viên, khích lệ, khuyến khích và phải biết khơi nguồn cảm hứng cho học sinh. Giáo viên phải tạo ra được không khí của tiết học tự nhiên, thoải mái, cởi mở tránh làm cho tiết học trở lên nặng nề. Để làm được những điều này chỉ có thể dạy học sinh bằng sơ đồ tư duy.
        Qua thực tế giảng dạy và nghiên cứu của bản thân, tôi có một số giải pháp trên mong góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng dạy môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1. Giúp học sinh thực hiện và đạt được mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới được tốt hơn.
        5. Kết quả đạt được.
       5.1. Kết quả sáng kiến. 27

      Với giáo viên: Qua việc sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và 
Xã hội lớp 1, tôi nhận thấy rằng bản thân tôi hứng thú hơn với giờ dạy Tự nhiên và Xã hội của mình. Tôi được trải nghiệm học hỏi biện pháp mới, biết sử dụng linh hoạt công nghệ thông tin, sử dụng các đồ dùng dạy học hiệu quả, có kinh nghiệm tổ chức thực tế, tích cực trong dạy học và đổi mới phương pháp.
Thông qua các hoạt động tôi thấy bản thân mình gần gũi với các em học sinh hơn để lắng nghe tâm tư, chia sẻ của các em. Sơ đồ tư duy đã giúp tôi chủ động tiếp cận chương trình GDPT 2018 được tốt hơn.
     Với học sinh: Qua việc áp dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội, tôi thấy rằng:
-  Học sinh hứng thú học tập hơn trong giờ Tự nhiên và Xã hội. Từ đó, kết quả học tập của các em cũng được cải thiện.
- Học sinh có tiến bộ rõ về việc thụ động kiến thức sách giáo khoa và sách giáo viên sang chủ động nghiên cứu, tìm tòi các kiến thức, ghi nhớ kiến thức thông qua sơ đồ tư duy.
- Trong quá trình học tập, luôn hăng hái và phát huy tính chủ động học tập, luôn có sự chuẩn bị bài mới, sẵn sàng chia sẻ thảo luận với các bạn trong lớp.
*.Kết quả điều tra về “Sự hứng thú của học sinh khi học tập  môn Tự 
nhiên và Xã hội:    
      Sau khi áp dụng “Sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1” bắt đầu từ tuần bốn đến hết tuần 25 của năm học 2022-2023 tôi tiến hành khảo sát chất lượng ở 2 lớp 1A, và 1B. Lớp 1B do tôi chủ nhiệm, tôi đã áp dụng giải pháp “Sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1”. Lớp  1A cô giáo không áp dụng biện pháp “Sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1” mà giáo viên dạy bình thường. 
      Kết quả khảo sát như sau:28

	STT
	Lớp
	Sĩ Số
	Học sinh hứng thú với tiết học Tự nhiên và Xã hội
	Học sinh thờ ơ với tiết học Tự nhiên và Xã hội
	Học sinh không thích học Tự nhiên và Xã hội 

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	1
	           1A
    Lớp đối chứng
	35
	12
	34
	14
	40
	9
	26

	2
	1B
   Lớp thực nghiệm
	35
	22
	63
	13
	37
	0
	0


    
       So sánh kết quả khảo sát của hai lớp 1A và 1B, tôi thấy học sinh lớp 1B sau khi được áp dụng “Sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1”  thì kết quả khảo sát tiến bộ hơn lớp 1A không áp dụng“Sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 ” rất nhiều. Điều đó đã chứng tỏ rằng: Việc sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 là hết sức cần thiết. Nó tạo điều kiện cho học sinh được  hào hứng, tích cực và tự tin hơn trong các giờ học. Tôi thấy các em nhớ nhanh, nhớ lâu, nhớ một cách có logic.
5.2 . Khả năng áp dụng
Sáng kiến có thể áp dụng được với tất cả các khối lớp khác trong trường Tiểu học.
       5.3.Lợi ích, hiệu quả của sáng kiến
  *.Với học sinh:
       Hiện nay, tôi thấy học sinh lớp tôi đã khắc phục được những hạn chế của mình như: Các em còn nhút nhát, chưa tích cực học bài, còn lúng túng khi trả lời, phân tích hoặc đánh giá, nhận xét bạn. Mà lớp tôi hiện nay, có rất nhiều em giơ tay xung phong phát biểu ý kiến, tích cực tham gia các hoạt động nhóm, các em tự tin chia sẻ ý kiến của bản thân hơn. Mặt khác, học sinh được học qua sơ đồ tư duy bằng các đường nét, màu sắc sinh động đã giúp các em dễ nhìn, dễ học, giờ học không còn khô khan mà trở lên gần gũi, sinh động và hấp dẫn hơn với các em. 
      Chất lượng môn học cao hơn, giúp các em yêu thích và hăng say tìm hiểu về Thiên nhiên - Con người – Cộng đồng. Từ đó, giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc.       29

      Những biện pháp trên đã đòi hỏi và giúp các em học sinh lớp tôi mỗi ngày nỗ lực học tập hết mình, tiến lên không ngừng để làm nền tảng, học tiếp các lớp trên và thực hiện chương trình giáo dục mới được tốt hơn.
*. Với giáo viên:
     - Nhờ vận dụng các giải pháp trên vào giảng dạy giáo viên đã tạo được hứng thú cho học sinh trong các giờ học Tự nhiên và Xã hội, thu hút học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động học tập. Giờ học trở lên vui vẻ, nhẹ nhàng, mà không kém phần hấp dẫn. Học sinh tự xây dựng được bài học chứ không còn bị áp đặt như trước nữa.
- Giúp giáo viên dễ dàng tiếp cận chương trình GPPT 2018 ở năm học sau.
*. Với phụ huynh:
- Phụ huynh tin tưởng, ủng hộ giáo viên, ủng hộ nhà trường.
- Phụ huynh luôn tạo điều kiện về tinh thần, về vật chất cho các em tham gia mọi hoạt động của trường, lớp.
Với kết quả đạt được, một lần nữa tôi khẳng định các giải pháp tôi đã áp 
dụng rất có hiệu quả.
6. Điều kiện sáng kiến được nhân rộng
       Qua quá trình nghiên cứu và đi vào thực nghiệm sáng kiến “Sử dụng sơ đồ 
tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1” Tôi thấy sáng kiến này có thể áp dụng với tất cả các em học sinh tiểu học (những em có tố chất phát triển bình thường). Nhưng muốn sáng kiến này đi vào áp dụng và có hiệu quả cao cần có điều kiện sau:30

         - Giáo viên cần trang bị cho mình kiến thức phương pháp cơ bản về dạy Tự nhiên và Xã hội lớp 1. Đặc biệt người giáo viên phải nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình môn Tự nhiên và Xã hội.
        - Giáo viên phải biết gợi mở cho học sinh và cần linh hoạt vận dụng cho hài hòa giữa các hoạt động nhằm khuyến khích học sinh tích cực học và sáng tạo phù hợp với năng lực cá nhân.
       Sau khi áp dụng sáng kiến này tôi thấy sử dụng sơ đồ tư duy là một phương pháp dạy học đầy sáng tạo, giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, tiết học trở lên nhẹ nhàng hơn.















KẾT LUẬN VÀ KHUYÊN NGHỊ31

1. Kết luận : 
          Nhờ vận dụng các phương pháp giảng dạy như trên tôi đã tạo được hứng thú cho học sinh trong các giờ học môn Tự nhiên và Xã hội, thu hút học sinh tham gia tích cực vào các hoạt động học tập. Giờ học Tự nhiên và Xã hội trở lên vui vẻ, nhẹ nhàng, gần gũi, sinh động và hấp dẫn hơn với học sinh. Học sinh có những trải nghiệm thú vị trong môn học, nội dung dạy học trở lên hấp dẫn hơn; Kết quả là năng lực học Tự nhiên và Xã hội của học sinh được cải thiện.
       Như vậy dạy học phát triển năng lực học sinh không chỉ đảm bảo kiến thức, kĩ năng, thái độ mà còn quan trọng là cách thức, con đường học sinh “đi” từ kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm đã có “đến” những kết quả đó, tức là năng lực.
       Sử dụng thành thạo sơ đồ tư duy trong dạy học sẽ mang lại kết quả tốt, đáng khích lệ trong quá trình học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên. Học sinh sẽ học được phương pháp tự học, tăng tính chủ động, phát triển khả năng sáng tạo của mỗi học sinh và ghi nhớ kiến thức một cách có trọng tâm.
       Sau khi áp dụng kĩ thuật dạy học này, tôi nhận thấy trong tiết học:
       - Giáo viên tự tin đóng vai trò hướng dẫn, điều khiển, không nói nhiều và làm việc nhiều như cách dạy truyền thống.
       - Sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy học sinh tập trung cao vào học tập, rèn cho học sinh kĩ năng hợp tác, biết chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong học tập.
       Những biện pháp trên đã đòi hỏi và giúp các em học sinh lớp tôi mỗi ngày nỗ lực học tập hết mình, tiến lên không ngừng để làm nền tảng, học tiếp các lớp trên và tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục mới được tốt hơn.
          2. Khuyến nghị:
    2.1. Đối với nhà trường:
         - Quan tâm, hướng dẫn và tập huấn cho giáo viên về đổi mới phương pháp dạy học, mạnh dạn áp dụng các kĩ thuật dạy học tích cực.
    - Trân trọng, động viên, khuyến khích và ghi nhận những giáo viên nhiệt huyết, mạnh dạn áp dụng cái mới vào trong giảng dạy.32

2.2. Đối với giáo viên:
Mỗi bài học, bài tập Tự nhiên và Xã hội là một sự kết nối các phương diện kiến thức, kỹ năng và hình thành một nhóm phẩm chất và năng lực nhất định. Chính vì vậy, người giáo viên cần xác định rõ mục tiêu và nội dung bài học để có định hướng tổ chức hoạt động học tập và tích hợp đúng.
Giáo viên cần vận dụng kết hợp, linh hoạt các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; tạo nên sự tương tác trong giờ học Tự nhiên và Xã hội.
Giáo viên đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chương trình mới. Vì vậy, yêu cầu quan trọng nhất để chương trình giáo dục mới thành công chính là phương pháp, kỹ thuật dạy học của các thầy cô giáo. Giáo viên phải lấy mục tiêu chương trình để xây dựng bài dạy cho mình, không phụ thuộc hoàn toàn vào sách giáo khoa.
           Giáo viên phải thiết kế các hoạt động đan xen nhau hợp lý và tổ chức, điều khiển học sinh tiến hành hoạt động nhịp nhàng sinh động để thông qua đó là phát hiện chiếm lĩnh nội dung. Giờ học đạt hiệu quả cao và hứng thú. 
2.3. Đối với học sinh.
         - Cần chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập.
         - Thực hện tốt việc học trên lớp cũng như ở nhà một cách tự giác.
         - Theo dõi và nhận xét ý kiến của bạn.
         - Kết hợp hài hoà với bạn trong các hoạt động học tập.
2.4. Đối với phụ huynh học sinh.
          - Chuẩn bị đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập để phục vụ việc học tập của con em mình.
         - Cần quan tâm nhiều hơn đến việc học tập của trẻ.
         - Thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm để nắm bắt được tình hình học tập của con em mình. Động viên kịp thời trước sự tiến bộ của con em mình. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để có biện pháp khắc phục những hạn chế của con em mình. 33

         - Xây dựng cho các em có thói quen tự giác học tập ở nhà.
         Trên đây là sáng kiến “Sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1” được thực nghiệm trong quá trình dạy học của tôi. Với khả năng có hạn, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi kính mong được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, các đồng nghiệp, để sáng kiến của tôi được hoàn thiện hơn.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
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